
Phụ lục I
TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 

“TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 5 TỐT”
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-STP ngày      /3/2026 của Sở Tư pháp)

I. TIÊU CHÍ MÔ HÌNH “TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 5 TỐT”
1. Tiêu chí 1: Chủ động phát hiện vụ việc, tiếp nhận đơn và đưa ra hòa giải kịp 

thời 100% vụ việc ngay từ khi mới phát sinh; tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 90% trở lên 
trên tổng số vụ việc được đưa ra hòa giải.

2. Tiêu chí 2: 100% tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn kịp thời, đảm bảo đủ 
số lượng, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. 

3. Tiêu chí 3: 100% hòa giải viên trong Tổ hòa giải ở cơ sở được tham gia tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng dành cho hòa giải viên 
và được cung cấp đầy đủ tài liệu, văn bản pháp luật có liên quan phục vụ hoạt động 
hòa giải ở cơ sở.

4. Tiêu chí 4: 100% Tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động và 100% hoà 
giải viên được chi thù lao theo quy định của pháp luật.

5. Tiêu chí 5: Có huy động đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng tham 
gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã hoặc đang công tác trong lĩnh vực pháp 
luật tham gia làm hòa giải viên hoặc hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở.

II. ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN
1. Điều kiện được công nhận

- Tổ hòa giải ở cơ sở được xem xét đề nghị công nhận đạt tiêu chí “Tổ hòa 
giải ở cơ sở 5 tốt” theo từng năm trên cơ sở kết quả thực hiện đạt đầy đủ 05 tiêu chí 
nêu ở Mục I Phụ lục này.

- Trường hợp Tổ hòa giải ở cơ sở không phát sinh vụ việc hòa giải do tình 
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tội phạm và tệ nạn xã hội được 
kiềm chế và đạt các tiêu chí 2, 3, 4, 5 và có đầy đủ hồ sơ đề nghị thì được xem xét, 
công nhận đạt tiêu chí “Tổ hòa giải ở cơ sở 5 tốt” trong năm.

- Trong thời gian thực hiện, không phát sinh vụ việc phức tạp, không hình 
thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự do vụ, việc trước đó thuộc phạm vi hòa giải ở 
cơ sở nhưng không được tổ hòa giải tiếp nhận để tiến hành hòa giải.

- Tổ thực hiện quản lý, ghi chép sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở theo 
đúng quy định. Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả hòa giải của 
Tổ hòa giải về Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định.

2. Tổ chức đánh giá, công nhận
- Trước ngày 05/01 của năm liền kề sau năm đánh giá, các Tổ hòa giải ở cơ 

sở tổ chức họp tự đánh giá kết quả hoạt động hòa giải trong năm (số liệu tính từ ngày 
01/01 đến ngày 31/12 của năm đánh giá). Căn cứ vào kết quả thực hiện 05 tiêu chí 
của “Tổ hòa giải ở cơ sở 5 tốt”, nếu đáp ứng đủ điều kiện được công nhận theo quy 
định tại điểm 1 Mục II của Phụ lục này, thì Tổ trưởng Tổ hòa giải có văn bản đề nghị 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét công nhận Tổ hòa giải đạt tiêu chí “Tổ 
hòa giải ở cơ sở 5 tốt”.

- Trước ngày 10/01 của năm liền kề sau năm đánh giá, Tổ trưởng Tổ hòa giải 
gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để xét công nhận “Tổ hòa giải ở 
cơ sở 5 tốt”.

Hồ sơ đề nghị gồm: Báo cáo kết quả hoạt động trong năm của Tổ hòa giải 
(theo mẫu 01 Phụ lục II kèm theo Kế hoạch), Biên bản họp Tổ hòa giải và các tài 
liệu khác có liên quan chứng minh kết quả như: danh sách tổng hợp các vụ, việc tiếp 
nhận hòa giải trong năm (số vụ chủ động hòa giải sau khi phát hiện vụ, việc; số vụ 
tiếp nhận theo yêu cầu của các bên....; tỷ lệ hòa giải thành/tổng số vụ việc được đưa 
ra hòa giải; số vụ không thành; số vụ chưa hòa giải; thù lao, kinh phí hỗ trợ....).

- Trên cơ sở hồ sơ đề nghị công nhận “Tổ hòa giải ở cơ sở 5 tốt”, công chức 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (phụ trách lĩnh vực Tư pháp 
cấp xã) tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp 
đánh giá, công nhận “Tổ hòa giải ở cơ sở 5 tốt” trong năm. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cuộc họp đánh giá và ra quyết định 
công nhận Tổ hòa giải đạt tiêu chí “Tổ hòa giải ở cơ sở 5 tốt” trên địa bàn trước ngày 
20/01 hàng năm (mẫu quyết định kèm theo) và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 
về Sở Tư pháp theo quy định./.
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